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BÁO CÁO

Về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII


Kính gửi: Các đại biểu Quốc hội

Thực hiện Công văn số 1121/VPQH-GS ngày 05/6/2014 của Văn phòng Quốc hội về việc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin báo cáo như sau:

I. Về chất lượng đào tạo hệ đại học và tình trạng sinh viên tốt nghiệp không có việc làm

Nói đến việc làm nói chung và việc làm cho sinh viên tốt nghiệp nói riêng là nói về thị trường lao động, với các vấn đề cung - cầu nhân lực và các thể chế, tổ chức trung gian. 

1. Về một số hạn chế trong cung ứng nhân lực:

- Trong thời gian dài, mô hình phát triển giáo dục, trong đó có giáo dục đại học, chỉ chú trọng về tăng số lượng, chưa chú ý đúng mức đến các điều kiện đảm bảo chất lượng và nhu cầu xã hội. Thành lập nhiều trường đại học, cao đẳng trong giai đoạn 2006-2011;

- Quy trình mở trường, cấp phép hoạt động còn thiếu các quy định chặt chẽ, dẫn đến tình trạng có cơ sở đào tạo chưa đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên vẫn được phép hoạt động, làm cho chất lượng đào tạo thấp,  điều đó đã làm cho số lượng sinh viên tốt nghiệp tăng mà chất lượng nguồn nhân lực không được cải thiện.

- Các cơ sở giáo dục đại học tổ chức đào tạo theo khả năng của mình, chưa chú ý đến nhu cầu nhân lực của xã hội, địa phương.

- Chương trình đào tạo chưa theo kịp sự phát triển của nền kinh tế, khoa học – công nghệ; văn hoá – xã hội trong khu vực và trên thế giới; nội dung đào tạo nặng về truyền thụ lý thuyết một chiều, nhẹ về thực hành, chưa chú trọng rèn luyện các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ ngoại ngữ và hoạt động xã hội) cho người học;

- Thiếu cơ chế, chính sách đủ mạnh, hiệu quả để thu hút nguồn lực của toàn xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục đại học trong khi nguồn lực từ ngân sách nhà nước vừa thiếu vừa dàn trải, mang tính bình quân, không gắn kết với chất lượng đào tạo của nhà trường, không tạo động lực để nhà trường nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. 

Những hạn chế, yếu kém trên đã dẫn đến quy mô tuyển sinh (và theo đó là quy mô sinh viên tốt nghiệp hàng năm) tăng nhanh, trong khi chất lượng đào tạo còn thấp và không được chú ý nâng cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm chính trong các hạn chế yếu kém trên đây. 

Ý thức được trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai một số việc như sau:

- Thay đổi mô hình phát triển giáo dục đại học từ chú trọng phát triển số lượng sang mô hình chú trọng chất lượng và hiệu quả, cụ thể: 

+ Chủ động rà soát và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học cho phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam, định hướng quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu nhân lực của các địa phương
.

+ Đề nghị các bộ, ngành và địa phương rà soát lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học.

+ Dừng tiếp nhận hồ sơ nâng cấp, thành lập mới các trường đại học, cao đẳng từ nay đến năm 2015
. 

+ Dừng mở ngành đào tạo trong lĩnh vực kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng ở các khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Phối hợp với các bộ, ngành để mở ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội
.

+ Tách bạch thủ tục và quy trình thành lập trường thành 2 giai đoạn: Quyết định thành lập và cho phép hoạt động đào tạo; Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện thành lập trường một cách chặt chẽ, không để tình trạng trường mới thành lập không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, đất đai, đội ngũ giảng viên được hoạt động đào tạo
. 

- Thực hiện đổi mới công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học (chính quy, vừa học vừa làm), thạc sỹ, tiến sỹ trên cơ sở các tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo (đội ngũ giảng viên cơ hữu, diện tích sàn xây dựng)
; điều chỉnh quy mô đào tạo của từng nhóm ngành cho phù hợp với nhu cầu nhân lực của từng lĩnh vực kinh tế và các địa phương
.  

- Tạm dừng việc bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp cử nhân muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông từ năm 2014. 

- Chỉ đạo các trưởng đổi mới công tác xây dựng chương trình đào tạo trong đó có sự tham gia của các nhà quản lý, các nhà sử dụng lao động; xây dựng và công bố chuẩn đầu ra theo từng ngành đào tạo. Triển khai xây dựng một số trường đại học xuất sắc, chương trình tiên tiến, chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao, chương trình đào tạo kỹ sư theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE)... 

- Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong các trường đại học, cao đẳng: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học tăng cường đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ. Từ năm 2011 đến nay, số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng
; Tham mưu ban hành một số chính sách có tính chất đột phá cho đội ngũ giảng viên
. Đồng thời, Bộ đã xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ giảng viên cơ hữu của từng trường theo ngành đào tạo làm cơ sở quản lý và sắp tới sẽ công bố công khai cơ sở dữ liệu này để xã hội giám sát.

- Thành lập hai trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc đại học quốc gia Hà Nội và đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, công khai kết quả kiểm định chất lượng đào tạo; Tham gia mạng lưới kiểm định khu vực và quốc tế 
.

- Tiếp tục công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo, các ngành đào tạo; kiên quyết dừng tuyển sinh những cơ sở không đảm bảo chất lượng
; phối hợp với các địa phương để giải quyết khó khăn cho các nhà đầu tư (đất đai, giảng viên cơ hữu…).

- Đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án Thí điểm tự chủ tài chính cho 4 trường đại học và đang xây dựng đề án Đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, làm cơ sở đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong thời gian tới theo hướng tự chủ về tài chính; tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo, điều chỉnh mức học phí, thực hiện cơ chế đặt hàng đào tạo để đảm bảo chất lượng và đào tạo theo nhu cầu xã hội.

- Thành lập Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực để điều tra, phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực, tăng cường sự phối hợp gắn kết giữa các cơ sở đào đạo với các đơn vị sử dụng lao động.
- Tăng cường công tác dự báo và cung cấp thông tin về thị trường lao động kết hợp với việc quy hoạch nguồn nhân lực sát thực tế theo từng giai đoạn, theo ngành nghề và từng trình độ đào tạo. Tăng cường cảnh báo về dấu hiệu “bão hòa” nhân lực ở một số ngành/lĩnh vực
.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu, tổ chức điều tra về việc làm, hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh của các trường đại học cao đẳng, giúp cho người học có cơ sở lựa chọn những ngành nghề có khả năng tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.
- Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở đào tạo triển khai mạnh mẽ đào tạo theo nhu cầu xã hội, tạo sự gắn kết giữa các cơ sở đào tạo với các đơn vị sử dụng lao động
; Xây dựng tiêu chí và chỉ số đánh giá công tác đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, cơ chế phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực.

Với những giải pháp đã áp dụng nêu trên, từ năm 2011 quy mô tuyển sinh đại học đã giảm dần và đi vào thế ổn định (không tăng trưởng nóng nữa), chất lượng giáo dục đào tạo có có sự chuyển động tiến bộ: Theo bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) năm 2014, lần đầu tiên, Việt Nam có ba cơ sở giáo dục đại học được lọt vào danh sách, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm 161-170, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm 191-200 và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm 251-300. Hai năm trước đây, Việt Nam chỉ mới có Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp trong nhóm 201-250.

2. Để giải quyết vấn đề việc làm của sinh viên tốt nghiệp, xin phép trao đổi thêm một số ý kiến về các vấn đề liên quan khác:  

- Thị trường lao động của Việt Nam đã được hình thành nhưng còn sơ khai, chưa có đủ thể chế để hoạt động hiệu quả. Các trung tâm hỗ trợ tìm kiếm việc làm, sàn giao dịch việc làm… tuy đã được thành lập ở các địa phương, có nhiều cố gắng trong hoạt động nhưng chưa trở thành kênh kết nối chặt chẽ, thường xuyên giữa các nhà sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và người lao động. Các nhà sử dụng lao động chưa tích cực, chủ động phối hợp với các nhà trường để đặt hàng đào tạo; người lao động, trong đó có sinh viên tốt nghiệp chưa có thói quen tìm việc trên các sàn giao dịch việc làm.  

- Việc quy hoạch phát triển nhân lực của các địa phương, bộ/ngành còn mang tính hình thức, chưa sát thực tế, dẫn đến công tác thông tin và dự báo (tăng, giảm) nhu cầu sử dụng lao động (theo ngành nghề và trình độ đào tạo) gặp nhiều khó khăn, chưa được thực hiện thường xuyên và kịp thời.

- Cùng với việc nền kinh tế chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhu cầu về nhân lực trên thị trường lao động rất đa dạng, thuộc các thành phần kinh tế khác nhau và thường xuyên thay đổi theo tình hình phát triển kinh tế của đất nước. Thực tế những năm vừa qua, kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng chậm lại, nhiều doanh nghiệp phải giải thể, nên nhu cầu nhân lực giảm mạnh.

- Bên cạnh đó, vẫn tồn tại tâm lý “chuộng bằng cấp”; còn phổ biến thói quen “đi xin việc”, “tìm việc” sau khi tốt nghiệp ra trường vào các cơ quan nhà nước, ở tại các thành phố lớn mà chưa có ý trí, hoài bão “tự thân lập nghiệp”, tự mình tạo ra việc làm cho bản thân và xã hội.


Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành và các địa phương sẽ triển khai mạnh mẽ một số giải pháp sau: 

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục theo hướng: Xây dựng cơ chế đầu tư, ưu đãi về đất đai, vốn để hỗ trợ các cơ sở ngoài công lập; Xây dựng cơ chế cho thuê cơ sở vật chất ở các cơ sở công lập sau khi quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới trường học; Xây dựng chính sách đảm bảo sự công bằng về hỗ trợ cho nhà giáo và sinh viên trong các cơ sở đào tạo, không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập.


- Tạo môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển kinh tế để tăng việc làm; hoàn thiện các thể chế, các yếu tố của thị trường lao động; tăng cường công tác dự báo và cung cấp thông tin về thị trường lao động;


- Thực hiện quy hoạch nguồn nhân lực sát thực tế, theo từng giai đoạn, theo ngành nghề và theo trình độ đào tạo… để làm cơ sở cho việc quy hoạch hệ thống trường, quy hoạch ngành đào tạo, định hướng cho các cơ sở đào tạo xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo và người học có cơ sở lựa chọn ngành học. 


- Thực hiện các giải pháp hữu hiệu để thu hút lao động qua đào tạo từ nơi thừa (các thành phố lớn, vùng đã phát triển) đến làm việc ở nơi có nhu cầu.


- Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cho vay vốn từ Quỹ quốc gia và việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.  Thực hiện chính sách hỗ trợ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo lại cho người lao động mất việc, chuyển nghề. 


- Triển khai các đề án trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW để góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên. 
II. Về việc đổi mới giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW; công tác quản lý xuất bản sách giáo khoa và sách tham khảo

1. Về việc đổi mới giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám khóa XI, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động thực hiện 03 nhóm công việc lớn sau: 

1.1. Tổ chức quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xuất bản tài liệu “Hỏi - Đáp về một số nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, chuyển tới các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục nghiên cứu; tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết trong cơ quan Bộ và toàn ngành
; một số bộ, ban, ngành khác
. Lãnh đạo Bộ đã trực tiếp làm việc với một số trường đại học sư phạm
 để quán triệt Nghị quyết và thảo luận các định hướng trong việc đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

1.2. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

1.2.1. Các công việc đã tiến hành

- Tổng kết, đánh giá chương trình và sách giáo khoa để rút kinh nghiệm trong việc tổ chức xây dựng chương trình và sách giáo khoa mới.

- Tổ chức nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm xây dựng, phát triển chương trình giáo dục phổ thông, các mô hình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực của một số nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới để học hỏi những tinh hoa và tiếp thu một cách phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam.

- Nghiên cứu mô hình đào tạo giáo viên phổ thông của một số nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới nhằm áp dụng vào các trường sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. 

- Tổ chức tập huấn cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về thiết kế Chương trình giáo dục phổ thông, biên soạn sách giáo khoa theo hướng phát triển năng lực với sự giúp đỡ của các tổ chức và chuyên gia quốc tế.

- Giao trách nhiệm cho các trường sư phạm trọng điểm tích cực tham gia vào việc nghiên cứu xây dựng chương trình và sách giáo khoa mới. 
- Nghiên cứu, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức xây dựng, thẩm định, triển khai chương trình, sách giáo khoa mới.

1.2.2. Một số công việc tiếp theo

- Hoàn thiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội. 

- Nghiên cứu, xây dựng và ban hành chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực; Nghiên cứu đề xuất với Ủy ban quốc gia về đổi mới giáo dục và đào tạo, với Thủ tướng Chính phủ về phương án tổ chức biên soạn chương trình và sách giáo khoa theo hướng: Nhà nước tập trung nghiên cứu, biên soạn và ban hành chương trình chuẩn, trên cơ sở đó huy động sự tham gia của toàn xã hội vào việc biên soạn sách giáo khoa (gồm sách in và sách điện tử) để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức thẩm định và lựa chọn sử dụng. 

- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

1.3. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông theo chương trình hiện hành

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết Trung ương, với phương châm vấn đề nào đã rõ thì tổ chức triển khai thực hiện ngay, ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động điều chỉnh một số quan điểm chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông theo chương trình hiện hành. Cụ thể như sau:

1.3.1. Điều chỉnh nội dung chương trình dạy học

- Đã chủ động rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, loại bỏ những phần trùng lặp, hàn lâm, xa rời thực tế; điều chỉnh những nội dung chưa cần thiết và không phù hợp với trình độ, tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

- Giao quyền, hướng dẫn cho nhà trường và giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch dạy học và thực hiện chương trình giáo dục một cách linh hoạt, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn địa phương.

1.3.2. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và các hoạt động giáo dục 

- Chỉ đạo đổi mới quản lý hoạt động chuyên môn trong nhà trường thông qua việc tổ chức giao lưu giáo viên dạy giỏi, thi dạy các chủ đề tích hợp; đổi mới sinh hoạt chuyên môn, công tác dự giờ, rút kinh nghiệm và xây dựng chương trình giáo dục của nhà trường (là những hoạt động trước đây chưa từng có ở Việt Nam, đã được đông đảo giáo viên hưởng ứng). 


- Phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử, Hội Nhà văn, Hội Toán học, Hội Vật lý, các cơ sở đào tạo giáo viên, cơ quan quản lý giáo dục và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác hướng dẫn giáo viên đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực, tính chủ động, sáng tạo của học sinh. 

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với các di sản văn hóa, lịch sử và thực tiễn địa phương.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy học, theo đó tất cả các trường học ở những nơi có điện đã được kết nối Internet và trong giai đoạn 2014-2016 sẽ tiếp tục nâng cấp đường truyền bằng cáp quang. Thông qua mạng Internet, giáo viên, học sinh trên cả nước, đặc biệt là ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận, chia sẻ kiến thức và nội dung bổ ích, các bài giảng hay của các giáo viên trên khắp mọi miền đất nước.

- Tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học nhằm kết nối giữa học sinh phổ thông với các nhà khoa học của các trường đại học, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, qua đó ươm mầm tài năng khoa học kỹ thuật cho đất nước. Cuộc thi tuy mới được tổ chức từ năm 2012 nhưng ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, phụ huynh và giáo viên trong cả nước
, đạt được những kết quả khả quan
. 

1.3.3. Đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh


- Đổi mới từng bước cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng: Giảm dần yêu cầu học thuộc lòng, chú trọng vận dụng kiến thức tổng hợp bằng cách ra đề thi theo hướng tăng dần các yêu cầu vận dụng sáng tạo, ra đề “mở” gắn với các vấn đề thời sự của đất nước để học sinh trình bày ý kiến cá nhân trên cơ sở tổng hợp, vận dụng kiến thức được học, qua đó đánh giá đúng chất lượng học tập và năng lực của học sinh.

- Đổi mới công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo hướng tăng cường giao quyền chủ động trên cơ sở nâng cao tinh thần tự chủ và chịu trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo; tạo cơ chế giám sát của xã hội đối với các thành viên của Hội đồng coi thi. Năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện đổi mới công tác thi tốt nghiệp THPT: Học sinh thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn do học sinh tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Ngoại ngữ; phối hợp sử dụng kết quả học tập lớp 12 với kết quả thi 4 môn để xét công nhận tốt nghiệp với trọng số 50% + 50%; đề thi tăng cường sử dụng các câu hỏi mở, yêu cầu vận dụng kiến thức tổng hợp để trả lời, môn Ngữ văn có phần đọc hiểu và làm văn, môn Ngoại ngữ có phần thi viết và trắc nghiệm. 

- Thực hiện trao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học: Trên cơ sở các đề án tuyển sinh riêng, năm 2014 có 62 trường đại học, cao đẳng được thực hiện tự chủ tuyển sinh. Để hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học chưa thực hiện tuyển sinh riêng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức kỳ thi chung. Đối với kỳ thi chung, đổi mới cách xác định điểm sàn (nhiều mức điểm sàn, nhân hệ số 2 đối với môn thi chính) nhằm tạo sự linh hoạt trong tuyển sinh, tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh nhưng vẫn bảo đảm chất lượng nguồn tuyển và từng bước phân tầng các cơ sở giáo dục đại học. 

- Đổi mới công tác tổ chức thi học sinh giỏi quốc gia, lựa chọn học sinh giỏi dự thi quốc tế: Tách công tác quản lý nhà nước khỏi hoạt động ra đề thi, chấm thi và tuyển chọn học sinh giỏi; phối hợp với các hội khoa học (Hội Toán học, Hội Vật lý...) đổi mới công tác thi, tuyển chọn và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia theo thông lệ quốc tế. Nhờ có các đổi mới này, kết quả thi Olympic khu vực và quốc tế của Việt Nam trong các năm qua đạt thành tích xuất sắc
.


- Tham gia các chương trình đánh giá quốc tế về kết quả học tập của học sinh (PISA và PASEC) và đạt được kết quả rất khả quan
; tách bạch việc đánh giá chất lượng giáo dục với kết quả thi của cá nhân từng học sinh nhằm khắc phục căn bản bệnh thành tích, tạo động lực thường xuyên đổi mới cách dạy của giáo viên, cách học của học sinh và điều chỉnh chính sách giáo dục. 

1.3.4. Mở rộng thí điểm áp dụng có chọn lọc một số kinh nghiệm và mô hình giáo dục tiên tiến của một số nước trên thế giới phù hợp với Việt Nam

- Triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột”
 ở 350 trường tiểu học của 63 tỉnh/thành phố và 120 trường THCS của 12 tỉnh/thành phố. 

- Triển khai dự án mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) với định hướng lấy người học làm trung tâm ở 63 tỉnh/thành phố với 1.447 trường tiểu học tham gia. Đang chuẩn bị để triển khai thí điểm mô hình VNEN cấp THCS trong năm học 2014-2015.

Việc vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và mô hình trường học mới đã làm cho các hoạt động sư phạm trong nhà trường được đổi mới căn bản, từ tổ chức quản lý lớp học với sự tham gia của phụ huynh học sinh và cộng đồng đến cách dạy, cách học, cách kiểm tra đánh giá, đồng nghĩa với việc từ bỏ được tư duy và cách làm cũ đã ăn sâu bám rễ. 

- Triển khai rộng rãi chương trình tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục ở 34 tỉnh với 183.412 học sinh của 2.392 trường tiểu học tham gia. Năm học 2014-2015 đã có thêm 5 tỉnh đăng ký tham gia chương trình này. Việc áp dụng chương trình này cho thấy năng lực tiếng Việt của học sinh tăng lên, học sinh biết chữ nhanh, viết đúng chính tả, không tái mù chữ sau kỳ nghỉ hè và năm học sau.


Tuy nhiên, các kết quả thu được trên đây mới chỉ là bước đầu, trên nền tảng của nội dung, phương pháp dạy-học và thi, kiểm tra, đánh giá đang áp dụng và có đổi mới một phần. Nhiều kết quả, mô hình tốt mới là điểm sáng, điển hình tốt mà chưa được nhân rộng trên bình diện lớn, phổ biến.

2. Về công tác quản lý xuất bản sách giáo khoa và sách tham khảo

2.1. Về quản lý xuất bản sách giáo khoa

Theo Luật Giáo dục, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để sử dụng thống nhất trong toàn quốc. 

Việc xuất bản, in ấn và phát hành sách giáo khoa hiện nay do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ghi đầy đủ danh mục bộ sách giáo khoa của từng lớp và giá bán thống nhất trên toàn quốc trên trang bìa sau của mỗi cuốn sách giáo khoa   để thông tin cho phụ huynh học sinh. Nhìn chung, sách giáo khoa đảm bảo chất lượng về nội dung và hình thức, có giá bán hợp lý.  

2.2. Về quản lý xuất bản sách tham khảo

Theo Luật Xuất bản, các nhà xuất bản có đủ năng lực được phép tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành sách tham khảo và trách nhiệm hoàn toàn về các xuất bản phẩm của mình, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông (hiện có gần 40 nhà xuất bản đang thực hiện việc này). Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quản lý các loại sách được sử dụng trong nhà trường. 

Để tăng cường việc quản lý, sử dụng sách tham khảo trong trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục quản lý và sử dụng sách tham khảo
; chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng thư viện, tủ sách dùng chung và tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên thư viện.

Trước thực tế trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều các loại sách tham khảo không đảm bảo chất lượng (sai lệch về nội dung khoa học, thiếu tính thẩm mỹ, tính giáo dục, tính sư phạm, sai lệch về thuần phong mỹ tục Việt Nam...), Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện Thông tư quy định việc sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (dự kiến sẽ ban hành trong tháng 6/2014), bao gồm: Những quy định về tiêu chí và quy trình lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo để sử dụng trong các cơ sở giáo dục; trách nhiệm và quyền hạn của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp trong việc lựa chọn, quản lý, sử dụng xuất bản phẩm tham khảo; tư vấn, hướng dẫn phụ huynh học sinh trong việc sử dụng sách tham khảo.  

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông dự thảo Thông tư liên tịch quy định về việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm tham khảo đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên nhằm quản lý tốt hơn việc này. 

Trên đây là báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.
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� Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020; theo đó điều chỉnh chỉ tiêu sinh viên/ 1 vạn dân từ 450 xuống còn 256; điều chỉnh giảm số lượng trường đại học, cao đẳng đến năm 2020 còn 460 trường 


� Công văn số 1352/BGDĐT-GDĐH ngày 19/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo


� Như: Hộ sinh (trình độ cao đẳng); Năng lượng nguyên tử, Thương mại điện tử, An ninh mạng, quản lý thủy sản…


� Từ năm 2006 đến năm 2011 cả nước thành lập và nâng cấp 188 trường đại học và cao đẳng (trong đó 89 đại học, 99 cao đẳng)- tính trung bình mỗi năm thành lập 31 trường; trong 2 năm 2012, 2013 số lượng trường trường đại học, cao đẳng thành lập đã giảm đáng kể (năm 2012 thành lập 03 trường đại học và 03 trường cao đẳng, trong đó có 02 trường của ngành Công an; năm 2013 thành lập 8 trường đại học, 4 trường cao đẳng, trong đó có 02 trường cao đẳng của Công an, 02 trường đại học của Quân đội).


� Trong giai đoạn 2006- 2010 chỉ tiêu tuyển mới đại học, cao đẳng chính quy tăng bình quân 15%/năm (trong đó đại học tăng 11%, cao đẳng tăng 20%); Trong giai đoạn 2011-2014, chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của các trường đại học, cao đẳng đã giảm bình quân 2,5%/năm , hệ vừa học vừa làm giảm bình quân 18%/năm.  


� Năm 2013 đã áp dụng đối với ngành khoa học sức khỏe và sư phạm.


� Năm 2011: 13.892 tăng so với 2010 là 10.5% ; năm 2012: 15.174, tăng so với năm 2011 là 9.2%; năm 2013: 16.530 tăng so với năm 2012 là 8.9%.


� Kéo dài thời gian làm việc của giảng viên có trình độ tiến sĩ và học hàm Phó Giáo sư, Giáo sư; chính sách về lương đối với Phó Giáo sư, Giáo sư


� Hiện có 5 thành viên tham gia Mạng lưới quốc tế các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; 06 thành viên tham gia Mạng lưới chất lượng châu Á – Thái Bình Dương; 02 thành viên tham gia Mạng lưới chất lượng ASEAN và 03 thành viên tham gia Mạng lưới các trường đại học ASEAN.


� Năm 2010, Bộ đã rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng và đã dừng tuyển sinh của 101 chuyên ngành của 35 cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ và cảnh báo 38 chuyên ngành của 18 cơ sở đào tạo khác do thiếu giảng viên cơ hữu. 


Năm 2012, Bộ chính thức thu hồi quyết định đào tạo tiến sĩ 57 chuyên ngành thuộc 27 cơ sở đào tạo không khắc phụ được tình trạng thiếu giảng viên 


Năm 2012:  dừng tuyển sinh 161 ngành đào tạo ThS của 50 CSĐT. 


Năm 2013, Bộ dùng tuyển sinh đối với 207 ngành đào tạo trình độ đại học của 71 cơ sở đào tạo. 


Năm 2014, Bộ tiếp tục rà soát điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo của hệ cao đẳng.


� Như: kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính – ngân hàng. Thực tế trong những năm qua  (2012, 2013, 2014) số thí sinh đăng ký vào các ngành này giảm 10% mỗi năm;


� đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác với một số tập đoàn và tổng công ty nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho sự gắn kết này như thoả thuận giữa Bộ GDĐT với Viettel, Ngân hàng BIDV, Tập đoàn Dầu khí.... ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo nhân lực với Hiệp hội doanh nghiệp Đức, Nhật Bản và đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để ký kết với Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, Hiệp hội doanh nghiệp các nước ký kết sẽ hỗ trợ cho sinh viên trong bố trí nơi thực tập, chi trả lương trong thời gian thực tập, ưu tiên tuyển dụng khí tốt nghiệp và hỗ trợ đào tạo giáo viên cho các cơ sở đào tạo.


�Hội nghị quán triệt Nghị quyết, tổng kết năm học 2012 - 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với giáo dục đại học; Hội nghị quán triệt Nghị quyết, sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2013-2014 đối với khối sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố. Các hội nghị quán triệt tinh thần Nghị quyết  tại Đảng Bộ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; cán bộ, giảng viên Học viện An ninh Nhân dân, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Học viện Hành chính quốc gia  Khu vực 1; cán bộ chủ chốt TP Hồ Chí Minh; ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa, Hải Dương, Hà Nam, Nghệ An, Quảng Trị, Lào Cai, khu vực Bắc Trung Bộ.


� Tại Hội nghị do Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức; cán bộ chủ chốt Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn Dệt - May Việt Nam.


�Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh,Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên,Trường Đại học Vinh. 


� Chỉ tính riêng cuộc thi toàn quốc năm 2014 vừa qua đã có 55 tỉnh/thành phố với 654 học sinh cùng 299 dự án tham gia


� Tại các hội thi quốc tế, học sinh Việt Nam cũng giành được thứ hạng cao: Tại Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế - Intel ISEF 2012, lần đầu tiên đoàn Việt Nam dự thi và đã đoạt giải Nhất; năm 2013 và 2014 Việt Nam đều đoạt 2 giải Tư. Tại triển lãm sáng chế quốc tế dành cho thanh, thiếu niên 2014 (IYIE 2014) tổ chức tại Đài Loan, đoàn Việt Nam cũng đã đạt thành tích xuất sắc: 01 huy chương Vàng, 03 huy chương Bạc, 01 huy chương Đồng. Ngoài ra, 01 sáng chế của đoàn Việt Nam được nhận giải đặc biệt do Hiệp hội sáng chế Hồng Kông trao tặng. 


� Trong các năm 2011 - 2013, Việt Nam cử 93 học sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế thì đã đoạt được 90 giải thưởng, bao gồm 15 huy chương Vàng, 30 huy chương Bạc, 38 huy chương Đồng và 07 bằng khen. Từ năm 2012 đến nay, 100% học sinh tham dự đều đoạt giải. Môn Toán sau nhiều năm gián đoạn đã trở lại top 10 nước mạnh nhất thế giới. Đã có học sinh giỏi ở các vùng khó khăn đạt giải quốc tế (Sơn La và Hà Nam lần đầu tiên có giải huy chương Vàng quốc tế môn Vật lý). Đầu năm 2014, cả 8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lí Châu Á đều đoạt giải (trong đó 01 huy chương Vàng, 04 huy chương Bạc, 02 huy chương Đồng và 01 bằng khen); 6 học sinh đã đoạt huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á.





� PISA là Chương trình quốc tế đánh giá học sinh do Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) khởi xướng, với 70 nước tham gia, bao gồm khối OECD (hơn 30 nước) và các nước ngoài khối tự nguyện đăng ký. Chương trình PISA khảo sát học sinh lứa tuổi 15 đang theo học ở tất cả các loại hình trường; Năm 2012 Việt Nam tham gia lần đầu kỳ thi PISA và đã đạt được thành tích rất khả quan: Về lĩnh vực toán học, học sinh Việt Nam đứng thứ 17/65 nước tham gia; lĩnh vực đọc hiểu - 19/65, lĩnh vực khoa học - 8/65. Với kết quả này, Việt Nam đứng trong nhóm 20 nước có điểm các lĩnh vực cao nhất và cao hơn điểm trung bình của các nước phát triển. Trong khu vực Đông Nam Á có 5 nước tham gia PISA 2012 là Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia và Indonesia thì Singapore có kết quả tốt nhất, sau đó là Việt Nam.


PASEC là Chương trình phân tích các hệ thống giáo dục của Hội nghị các bộ trưởng giáo dục các nước sử dụng tiếng Pháp nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 2 và lớp 5 ở 2 môn Toán và Tiếng Việt vào đầu năm học và cuối năm học. Hiện nay có khoảng 24 nước đăng ký tham gia PASEC. Với kỳ thi này, học sinh tiểu học của Việt Nam cũng đạt được kết quả rất tốt. Về kiến thức và kỹ năng của học sinh: tất cả các học sinh lớp 2 của Việt Nam, kể cả các học sinh yếu nhất, đều làm chủ được năng lực ở cấp độ thấp và cao qua các bài kiểm tra môn tiếng Việt và môn Toán; ở lớp 5: 90,7% học sinh đã có được các năng lực cần thiết trong bài kiểm tra môn tiếng Việt (cấp độ 3 - đọc một băn bản để giải thích thông tin, phân tích và phát triển các ý tưởng bằng cách viết), 50,1% học sinh đã đạt được tất cả những năng lực cần thiết trong bài kiểm tra môn Toán (cấp độ 3 - lập luận, giải quyết những vấn đề của cuộc sống hàng ngày và biết những nguyên lý toán học trung cấp)…





� Phương pháp hướng dẫn học sinh học tập, tiếp thu kiến thức dựa trên các hoạt động tìm hiểu, trải nghiệm, tìm tòi khoa học, không học tập thụ động, máy móc theo lối truyền thống.





� Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 về việc hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông từ năm học 2008-2009; Công văn số 6631/BGDĐT-GDTrH ngày 25/7/2008 về việc sử dụng sách giáo khoa phổ thông và tài liệu giảng dạy, học tập; Công văn số 2372/BGDĐT-GDTH  ngày 11/4/2013 về việc sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông; Công văn số 92/BGDĐT-GDTH ngày 08/01/2014 về việc chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học.
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